
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CHO CÁC 
CHI NHÁNH KINH DOANH VIỄN THÔNG
(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng……… năm ...……/Quý …….. năm ………
	[02] Lần đầu: □ 
	[03] Bổ sung lần thứ: …


[04] Tên người nộp thuế: (Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông).......................................
[05] Mã số thuế: ........................................................................................................................
[06]Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có)……….. 
[07] Mã số thuế:………………………………………………………………………
[08] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số: ...............................ngày:................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	STT
	Tên chi nhánh và trụ sở chính cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông
	MST chi nhánh và trụ sở chính cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông
	Tổng doanh thu để xác định tỷ lệ phân bổ (không bao gồm doanh thu không chịu thuế)
	Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào phân bổ (chưa có thuế GTGT)
	Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phân bổ cho các chi nhánh và trụ sở chính
	Ghi chú

	[09]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]
	[14]
	[15]
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	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
	NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM 
THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:..............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:....................
	..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/
Ký điện tử)





Mẫu số: 01-7/GTGT 


(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)











